
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 277/QĐ-ĐHCNĐN-KTQT Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân công giảng viên hướng dẫn thực tập chuyên ngành 1  

ngành Quản trị kinh doanh, năm học 2022-2023, Đợt 2 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐHCNĐN-HĐT ngày 15 tháng 02 năm 2020 của 

Hội đồng Trường – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

Căn cứ kế hoạch thực tập chuyên ngành 1 cho sinh viên ngành Quản trị kinh 

doanh năm học 2022 – 2023, đợt 2;  

Theo đề nghị của Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập chuyên ngành 1 (Đợt 2) cho 

157 sinh viên ngành Quản trị kinh doanh bậc Đại học hệ chính quy trực thuộc khoa Kinh 

tế - Quản trị bao gồm Ông (bà) giảng viên và sinh viên trong danh sách kèm theo. 
 

Điều 2. Giảng viên được phân công hướng dẫn Thực tập chuyên ngành 1 có 

nhiệm vụ hướng dẫn cho sinh viên theo Quy chế học vụ của Trường Đại học Công nghệ 

Đồng Nai và được hưởng quyền lợi theo Quy chế học vụ và Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Nhà trường. 
 

Điều 3. Các Ông (bà) giảng viên, sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận:    

     - Như Điều 3; 

    -  Lưu VP Khoa Kinh tế - Quản trị.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Trần Đức Thuận 



 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  

THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 1 (ĐỢT 2) CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC 

CHÍNH QUY KHÓA 17 TRỰC THUỘC KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 278/QĐ-ĐHCNĐN-KTQT ngày 22 tháng 11 năm 2022    

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai) 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 
Giảng viên 

hướng dẫn 

1 162000313 Bùi Đức Hiếu  20DQT2 

ThS. Trần Thị Minh 

Ngọc 

ĐT: 0901 809 009 

2 162000468 Đặng Nguyễn Quang Huy  20DQT2 

3 162000825 Phạm Khánh Ly  20DQT4 

4 162000888 Đỗ Thị Thảo Hiền 20DQT5 

5 162001093 Đinh Thị Thảo Ly  20DQT4 

6 162001298 Nguyễn Cao Kỳ 20DQT4 

7 162001621 Nguyễn Cẩm Hương 20DQT7 

8 162001693 Mai Thị Mộng Quỳnh 20DQT7 

9 162000648 Huỳnh Lê Hoàng Vũ 20DQT3 

10 162001083 Nguyễn Ngọc Thành Luật 20DQT4 

11 162001336 Ngô Văn Duy 20DQT6 

12 172100019 Phạm Văn Đạt 21DQT1 

13 172100045 Hoàng Thị Trâm Anh 21DQT1 

14 172100115 Võ Đức Sao Biển 21DQT1 

15 172100299 Trần Lê Tuyết Phương 21DQT2 

16 172100328 Hoàng Thị Quỳnh Mai  21DQT5 

17 1721001358 Nguyễn Tuấn Anh 21DQT7 

18 1721011708 Lê Phương Nghi 21DQT8 

19 1721011768 Lương Minh Tâm  21DQT8 

20 1721020642 Lê Thành Phát  21DQT3 

21 1721020857 Nguyễn Thanh Uyên 21DQT5 

TS. Nguyễn Phước 

Thiện 

ĐT: 0984 663 173 

TS. Nguyễn Phước 

Thiện 

ĐT: 0984 663 173 

 

22 1721021191 Kiều Trí Thức 21DQT6 

23 1721021214 Huỳnh Ngọc Cát Tường 21DQT6 

24 1721021720 Nguyễn Anh Khôi 21DQT6 

25 1721021742 Lê Hoàng Duy 21DQT8 

26 1721021767 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 21DQT8 

27 1721021777 Đào Duy Bảo 21DQT7 

28 1721021793 Ngô Nguyễn Phương Nghi  21DQT6 

29 1721030428 Nguyễn Dương Tuyết Nhi  21DQT2 

30 1721030455 Mai Phan Quốc Thuận 21DQT2 

31 1721030541 Đặng Thùy Linh  21DQT3 

32 1721030641 Dương Thị Kim Ngân  21DQT3 

33 1721030684 Nguyễn Xuân Lộc 21DQT5 

34 1721030736 Nguyễn Thị Minh Thư 21DQT4 

35 1721030779 Lê Gia Hân 21DQT5 



 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 
Giảng viên 

hướng dẫn 

36 1721030787 Bùi Quang Tiến  21DQT4 

37 1721030788 Nguyễn Thuý Hằng 21DQT4 

38 1721030825 Lê Công Bình 21DQT5 

39 1721030827 Vi Thị Nhật Lệ 21DQT5 

40 1721030832 Lê Ngọc Ánh 21DQT5 

41 1721030854 Nguyễn Minh Tâm  21DQT5 

TS. Đặng Hồng 

Lương 

ĐT: 0932 333 399 

42 1721030877 Đỗ Thụy Ngọc Hà 21DQT5 

43 1721030891 Đỗ Duy Minh 21DQT5 

44 1721030899 Phạm Huy Hoàng 21DQT5 

45 1721030908 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 21DQT5 

46 1721030922 Vũ Thị Thúy Kiều 21DQT5 

47 1721030923 Nguyễn Thị Ánh  21DQT5 

48 1721030926 Lê Duy Thái Khang 21DTQ5 

49 1721030932 Hoàng Huỳnh Bảo Ngọc 21DQT5 

50 1721030933 Trần Nhật Ly 21DQT5 

51 1721030953 Nguyễn Thị Kim Trinh 21DQT5 

52 1721030963 Đinh Xuân Thành 21DQT5 

53 1721030971 Nguyễn Hồng Ánh Mai 21DQT5 

54 1721030983 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc 21DQT5 

55 1721030987 Phạm Minh Hiếu 21DQT5 

56 1721030999 Lê Thị Phương 21DQT5 

57 1721031000 Vũ Mạnh Cường 21DQT5 

58 1721031010 Trần Trung Hải 21DQT5 

59 1721031011 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 21DQT5 

60 1721031015 Nguyễn Thanh Bình  21DQT5 

61 1721031024 Bùi Thuý Quyên 21DQT5 

ThS. Lưu Minh 

Vững 

ĐT: 0918 495 349 

62 1721031028 Phạm Ngọc Gia Anh  21DQT5 

63 1721031068 Lê Thành Tâm 21DQT6 

64 1721031081 Đỗ Thị Như Ngọc  21DQT6 

65 1721031194 Trần Nguyễn Ánh Linh 21DQT6 

66 1721031097 Hà Văn Quốc Việt 21DTQ6 

67 1721031124 Phan Hoàng Sang 21DQT6 

68 1721031125 Nguyễn Phát Đạt 21DQT6 

69 1721031161 
Trương Nguyễn Nhật 

Quân  
21DQT6 

70 1721031162 Nguyễn Ngọc Hoàng Vy 21DQT6 

71 1721031167 Huỳnh Thanh Lâm 21DQT6 

72 1721031171 Lương Thị Như Xuân 21DQT6 

73 1721031173 Nguyễn Đỗ Kiều Yến Linh 21DQT6 

74 1721031185 Cao Ngọc Kim Ngân  21DQT6 

75 1721031216 Nguyễn Phạm Anh Thư 21DQT6 



 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 
Giảng viên 

hướng dẫn 

76 1721031219 Huỳnh Như Loan 21DQT6 

77 1721031222 Mai Thị Hồng Ánh  21DQT6 

78 1721031230 Đinh Nguyễn Mạnh Khôi 21DQT6 

79 1721031233 Trần Anh Hiếu 21DQT6 

80 1721031234 Lê Vĩnh Phát  21DQT6 

81 1721031237 Đào Hoàng Phúc 21DQT6 

ThS. Võ Anh Kiệt 

ĐT: 093 891 7474 

82 1721031243 Võ Thanh An 21DQT6 

83 1721031247 Trần Ngọc Phương Thảo 21DQT6 

84 1721031260 Hoàng Thị Khánh Linh 21DQT6 

85 1721031266 
Nguyễn Hoàng Ánh 

Dương  
21DQT6 

86 1721031267 Võ Thị Thanh Trúc 21DQT6 

87 1721031298 Mai Linh Phương Ngân 21DQT6 

88 1721031306 Trần Hồng Nhung  21DQT6 

89 1721031309 Trần Mai Mỹ Ngọc 21DQT6 

90 1721031312 Đinh Hoàng Phong 21DQT6 

91 1721031315 Lê Thị Nguyệt Anh 21DQT6 

92 1721031332 Võ Ngọc Yến 21DQT6 

93 1721031335 Ngô Thị Ngọc Linh 21DQT7 

94 1721031338 Phạm Nguyễn Phi Dương  
21DQT7

  

95 1721031341 Đặng Trần Thành Tài 21DQT7 

96 1721031342 Trần Lê Tiến Đạt  21DQT7 

97 1721031343 Võ Minh Khoa 21DQT7 

98 1721031354 Nguyễn Thị Yến Nhi 21DQT7 

99 1721031359 Lưu Xuân Vượng 21DQT7 

100 1721031362 Nguyễn Hoàng Xuân Thu 21DQT7 

101 1721031363 Nguyễn Thị Mỹ Hoa  21DQT7 

ThS. Nguyễn Thị 

Kim Tín 

ĐT: 0973 799 619 

102 1721031369 Lê Trần Gia Bảo 21DQT7 

103 1721031372 Đỗ Lê Bảo Uyên  21DQT7 

104 1721031383 Đoàn Vũ Hà Trà My 21DQT7 

105 1721031408 Trần Nguyễn Yến Như 21DQT7 

106 1721031409 Hoàng Quỳnh Như 21DQT7 

107 1721031413 Đỗ Viết Hiếu 21DQT7 

108 1721031417 Lý Lê Quỳnh Nhi 21DQT7 

109 1721031419 Hồ Tá Duy Đan 21DQT7 

110 1721031425 Đỗ Thị Thu Trang  21DQT7 

111 1721031433 Nguyễn Trần Thanh Trúc 21DQT7 

112 1721031437 Đoàn Vũ Phương Nga 21DQT7 

113 1721031441 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 21DQT7 

114 1721031444 Lưu Tuyết Ngân  21DQT7 



 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 
Giảng viên 

hướng dẫn 

115 1721031447 Nguyễn Thị Mỹ Linh 21DQT7 

116 1721031454 Ngô Thanh Thanh 21DQT7 

117 1721031456 Nguyễn Thị Mai Hương 21DQT7 

118 1721031463 Nguyễn Văn Lưu 21DQT7 

119 1721031467 Chu Thị Yến Nhi 21DQT7 

120 1721031494 Nguyễn Văn Nam 21DQT7 

121 1721031500 Đinh Thị Minh Trang 21DQT7 

ThS. Trần Châu 

Lộc 

ĐT: 0937 488 883 

122 1721031518 Trần Nguyễn Như Quỳnh  21DQT7 

123 1721031520 Hoàng Phương Vy 21DQT7 

124 1721031522 Nguyễn Thị Bích Thủy  21DQT7 

125 1721031544 Lê Phạm Thị Nhã An  21DQT7 

126 1721031566 Trần Thị Minh Thư 21DQT7 

127 1721031579 Lê Văn Huy 21DQT7 

128 1721031584 Lê Thị Tuyết Ngân  21DQT7 

129 1721031586 Trương Thị Trà Mi 21DQT8 

130 1721031622 Nguyễn Thị Bình Dương  21DQT8 

131 1721031629 Nguyễn Đức Tiến 21DQT8 

132 1721031630 Nguyễn Văn Mạnh  21DQT8 

133 1721031709 Phạm Khả Hinh 21DQT8 

134 1721031714 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 21DQT8 

135 1721031770 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi  21DQT8 

136 1721031785 Nguyễn Hà Vy 21DQT7 

137 1721031786 Nguyễn Thị Trúc Hương 21DQT7 

138 1721031787 Nguyễn Văn Linh 21DQT7 

139 1721031791 Nguyễn Trường Giang 21DQT8 

140 1721980823 Nguyễn Thị Ngọc Lý 21DQT5 

141 1721031588 Đinh Thị Kim Tuyên 21DQT8  

Nguyễn Thanh Tú 

ĐT: 0834 561 975 

142 1721030942 Võ Quỳnh Trang 21DQT8  

143 1721021661 Đinh Thành Nhân 21DQT8  

144 1721031690 Nguyễn Huỳnh Thu Thảo 21DQT8 

145 1721031678 Phan Thị Thanh Tú 21DQT8 

146 1721030824 Mai Phi Hùng 21DQT5 

147 1721030864 Vũ Đức Kiệt 21DQT5 

148 1721031694 Nguyễn Phương Tú Anh 21DQT8 

149 1721021769 Nguyễn Thanh Giang 21DQT8 

150 1721031713 Mai Khánh Linh 21DQT8 

151 1721030405 Nguyễn Ngọc Uyên Trâm 21DQT2 

152 1721031311 Lê Thị Kim Ngân 21DQT6 

153 1721031442 Bùi Đức Dũng 21DQT7 

154 172100034 Bùi Thị Xuân Diễm 21DQT1 



 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 
Giảng viên 

hướng dẫn 

155 1721031156 
Nguyễn Hoàng Minh 

Chánh  
21DQT6 

156 1721031706 Nguyễn Hoàng Quân 21DQT8 

157 1721031640 Trầm Thị Ngọc Duyên 21DQT8 

(Ghi chú: Danh sách gồm 157 sinh viên) 
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